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Họ tên thí sinh: .................................................................
Số báo danh: ......................................................................

Câu 1. Cho khối chóp có đáy là tam giác vuông tại , , . Biết rằng

góc giữa đường thẳng và mặt phẳng đáy bằng , thể tích khối chóp đã cho bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

 Ta có ⬩
 Giả sử ⬩ là hình chiếu của lên 

là hình chữ nhật

Ta có:  là hình chiếu của lên mặt phẳng 

; 

Vậy thể tích khối chóp đã cho bằng ⬩
Câu 2. Cho hình lăng trụ  có đáy là tam giác đều cạnh  Hình chiếu của  lên mặt phẳng

 trùng với trung điểm cạnh  góc giữa  và mặt đáy của hình lăng trụ đã cho bằng  Tính thể

tích  của khối chóp 

     *A.      B.      C.      D. 
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Lời giải

 

Ta có: 

 Vậy 

Câu 3. Một khối hộp  có thể tích bằng . Gọi  là trung điểm của cạnh . Mặt phẳng

 chia khối hộp  thành hai khối đa diện. Tính thể tích phần khối đa diện chứa đỉnh
.

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

 Gọi ⬩ .

 Ta có:⬩  là trung điểm của .

là trung điểm của .

là trung điểm của và .

 Ta có: ⬩ .

.

Câu 4. Cho khối tứ diện  ,   và   là các điểm thuộc các cạnh  và   sao cho ,

,  là mặt phẳng qua  và song song với . Kí hiệu  và  là các khối đa diện có
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được khi chia khối tứ diện  bởi mặt phẳng , trong đó  chứa điểm ,  chứa điểm ;  v

à  lần lượt là thể tích của  và . Tính tỉ số 

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Mặt phẳng  qua  và song song với  cắt  và  lần lượt tại  và  thỏa mãn  và

.

Gọi  là thể tích của khối tứ diện . Xét .

 .

Câu 5. Cho hình lập phương  cạnh bằng . Gọi  là trung điểm cạnh . Mặt phẳng

 cắt cạnh  tại . Thể tích khối đa diện lồi  bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

 Kéo dài ⬩ và cắt nhau tại . Suy ra 

 Dễ thấy ⬩ là trung điểm và là trung điểm 

 Có ⬩

Câu 6. Cho hình chóp tứ giác có đáy là hình vuông, mặt bên  là tam giác đều và nằm trong mặt

phẳng vuông góc với đáy. Biết khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng . Thể tích của

khối chóp  là
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     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

 Gọi ⬩  lần lượt là trung điểm của  và ,  là hình chiếu của  trên  ta có ;

 và .

 Đặt ⬩ . Vì tam giác  vuông tại  nên .

Suy ra .

 Diện tích đáy ⬩ ; chiều cao 

 Vậy thể tích ⬩ của khối chóp  là .

Câu 7. Cho lăng trụ tam giác  có thể tích . Gọi  là trọng tâm tam giác ,  là tâm của

mặt bên . Tính thể tích của khối tứ diện  theo .

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

 Ta có: ⬩ .
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 Khi đó: ⬩ .

 Khi đó: ⬩

.

.

 Vậy ta có ⬩ .

Câu 8. Cho hình lăng trụ  có tam giác  vuông tại , , , . Hình

chiếu vuông góc của điểm  trên mặt phẳng  trùng với trung điểm  của đoạn (tham khảo hình

vẽ dưới đây). Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng

     A.      B.      C.      *D. 
Lời giải

 Vì  nên .

Trong  có .

Trong  có .

Trong  có .

Trong  có .

Thể tích lăng trụ là .
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Mà .

Câu 9. Cho hình chóp có đáy  là hình bình hành. Mặt bên  là tam giác đều cạnh .

là tam giác vuông tại   có cạnh  , góc giữa   và   bằng  . Thể tích khối chóp

 bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
 C  ách 1:  

Từ giả thiết bài toán ta có 

Gọi  lần lượt là trung điểm của  khi đó .

Từ đó ta có  là hình chiếu của  lên mặt phẳng  mà .

Vậy .

C  ách 2:  

Gọi  là hình chiếu của  lên , khi đó 

Câu 10. Cho hình hộp  có thể tích bằng 1. Gọi  lần lượt là trung điểm các cạnh

. Thể tích khối tứ diện  bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải
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 Trong ⬩  gọi  là giao điểm của  và  ta có: .

Mà  .

.

.

 Mà ⬩ .

.

Câu 11. Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Gọi  là một điểm thuộc cạnh  sao cho

 Mặt phẳng  qua  song song với cắt  lần lượt tại  Biết khối chóp đã cho

có thể tích  Tính theo  thể tích khối chóp .

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Gọi , khi đó  chính là mặt phẳng .

Gọi  là trung điểm , ta có  hay  là trung điểm . Do  nên  lần

lượt là trung điểm  và .

Ta thấy , tương tự .

Do đó  hay .
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Câu 12. Cho khối chóp  có ,  vuông góc với mặt phẳng ,  vuông tại ,

,  cân. Thể tích khối chóp  bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

Vì  và 

 vuông tại ;  vuông tại  

Lại có: ; , mà  (do  vuông tại )

 

Từ ,  và  cân  cân tại . Khi đó 

Ta lại có: 

 Diện tích  là 

Vậy thể tích khối chóp  là .

Câu 13. Cho hình lăng trụ  có đáy  là tam giác đều cạnh , hình chiếu của  trên mặt phẳng

 là tâm  của tam giác . Gọi  là tâm của tam giác  là trung điểm của ,  là

trọng tâm tam giác . Biết . Tính chiều cao  của lăng trụ.

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
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Gọi  và  lần lượt là trung điểm của  và . Ta có 

suy ra 

hay .

Câu 14. Cho hình chóp , gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh . Tính thể

tích khối chóp  biết rằng thể tích khối chóp  là .

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Ta có: 

Từ  và 

Khi đó .

Câu 15. Cho hình hộp  có  lần lượt là trung điểm ba cạnh  và . Mặt

phẳng  cắt đường thẳng  tại . Biết thể tích khối tứ diện  là . Thể tích của khối hộp đã cho
 bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải
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Trong  kéo dài cắt tại .

Vì của  nên 

.

Ta có: 

Vậy .

Câu 16. Cho khối chóp  có đáy là hình bình hành . Gọi  lần lượt là trọng tâm các

tam giác  .  Biết  thể tích khối  chóp   là  ,  khi  đó thể tích của khối  chóp

 là

     *A. .      B. .      C. .      D. 
Lời giải

 

Giải bài toán trong trường hợp đặc biệt. Ta có hình vuông cũng là một hình bình hành đặc biệt nên xem đáy

 là hình vuông.

Khi đó, khối chóp  là chóp đều và có chiều cao , cạnh đáy .

Suy ra, khối chóp  có chiều cao bằng  và cạnh đáy .

Xét tỉ số .

Câu 17. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh ,  và  vuông góc với đáy. Gọi

 là trung điểm của ,  thuộc cạnh . Tính  của khối tứ diện .
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     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

. Ta có

Vậy .

Câu 18. Ông An muốn xây một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có nắp với dung tích  mét khối. Đáy bể là một

hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công để xây bể là  đồng cho mỗi mét
vuông. Hỏi chi phí thấp nhất ông An cần bỏ ra để xây bể nước là bao nhiêu?

     *A.  đồng.      B.  đồng.      C.  đồng.      D.  đồng.
Lời giải

 

Gọi  là chiều rộng của đáy bể, suy ra chiều dài của đáy bể là  và gọi  là chiều cao của bể.
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Diện tích xây dựng là diện tích toàn phần của bể 

Ta có . Thay  vào , ta được hàm , với 

Ta có .

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi .

Khi đó chi phí thấp nhất là  (đồng).

Câu 19. Cho hình lập phương cạnh , gọi  là trung điểm của và  thuộc cạnh

 sao cho . Mặt phẳng  cắt tại . Thể tích khối đa diện  bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Gọi  ta có .

Câu 20. Cho khối lăng trụ đứng  có ,  và . Gọi  là trung điểm của

, biết khoảng các từ  đến mặt phẳng  bằng . Thể tích khối lăng trụ bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Gọi  là giao điểm của  và .Ta có , suy ra:
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Từ   kẻ  đường  cao   của  tam  giác  ,  kẻ   vuông  góc  với  đường  thẳng  .  Khi  đó

.

Mặt khác .

Tam giác  vuông tại  có đường cao :

.

Vậy .

Câu  21. Cho  hình  chóp   có  đáy   là  hình  vuông  cạnh  ,  ,  ,

 và tổng diện tích hai tam giác  và  bằng . Tính thể tích  của khối chóp
.

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Gọi  lần lượt là trung điểm của .

Ta có: 

Kẻ 

 (vì 

Mặt khác ta có: 

.

Ta lại có: 

Có: . Vậy: .

Trang 13/25



Câu 22. Cho hình chóp đều  với  là tâm đáy. Khoảng cách từ  đến mặt bên bằng 1 và góc giữa

mặt bên với đáy bằng . Thể tích của khối chóp  bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Gọi  là trung điểm của 

Kẻ  tại 

Ta có 

Xét tam giác vuông 

Ta có  là tam giác vuông cân tại 

Vậy 

Câu 23. Cho hình lăng trụ đứng  có thể tích bằng  Các điểm  lần lượt thuộc các

cạnh  sao cho . Thể tích khối đa diện  bằng

     A.      B.      C. .      *D. .
Lời giải

 

Gọi  là hình chiếu của  trên .

Khi đó 
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.

Do đó 
Câu 24. Xét một hộp bóng bàn có dạng hình hộp chữ nhật. Biết rằng hộp chứa vừa khít ba quả bóng bàn được
xếp theo chiều dọc, các quả bóng bàn có kích thước như nhau. Phần không gian còn trống trong hộp chiếm:

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Gỉa sử quả bóng bàn có bán kính , thể tích 3 quả bóng bàn là  và hình hộp chữ nhật có thể tích .

Từ giả thiết suy ra đáy hình hộp là hình vuông cạnh , chiều cao 

Ta có 

Suy ra thể tích phần không gian còn trống là 

Thể tích phần không gian còn trống chiếm .

Câu 25. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông. Các điểm  lần lượt là trung điểm

của  .  Điểm   thuộc  miền  trong  của  hình  vuông  .  Biết  rằng

. Thể tích khối chóp  nằm trong khoảng nào dưới đây?

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Ta thấy rằng: 

Do đó, .

Câu  26. Cho  hình  chóp   có  đáy   là  hình  thoi  cạnh  bằng  .  Biết  rằng

. Thể tích khối chóp  bằng.

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải
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Gọi . Ta có 

Suy ra: .

Lại có: .

Xét  vuông tại  vì  và  nên hình chiếu của  lên  là điểm

 trung điểm .

Do đó, .

Câu 27. Cho khối chóp , đáy  là tam giác có , , , cạnh bên 

vuông góc với đáy,  Gọi  là mặt phẳng đi qua đỉnh  vuông góc với cạnh , mặt phẳng  ch

ia khối chóp thành 2 khối đa diện có thể tích ,  (trong đó  là thể tích khối đa diện chứa đỉnh

). Tỷ số  bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

 Gọi ⬩ .

 Gọi ⬩ là hình chiếu vuông góc của  lên , kẻ  với .

 ⬩ ; .
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 Tam giác ⬩  có

.

 Do tam giác ⬩ vuông cân tại  nên  .

 Ta lại có ⬩ .

 ⬩ . Vậy .

Câu 28. Cho hình chóp tứ giác đều  có mặt bên  hợp với mặt đáy một góc  và khoảng cách

từ điểm  đến mặt phẳng  bằng . Thể tích khối chóp  bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Gọi   là  trung điểm cạnh  ,  khi  đó:   tại   trong   và   tại   trong

.

Khi đó: . Suy ra:  vuông cân tại .

Trong , dựng  tại .

Ta có: .

Suy ra: .
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Câu 29. Cho khối chóp  có đáy  là hình vuông cạnh ,  vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi

 lần lượt là hình chiếu vuông góc của  lên . Biết góc giữa hai mặt phẳng  và 

bằng . Thể tích khối chóp  bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Ta  có:   và   suy  ra  .  Mặt  khác   suy  ra

.

Chứng minh tương tự ta cũng có .

Vậy .

Mà .

Do đó góc giữa hai mặt phẳng  và  là góc giữa hai đường thẳng  và ( theo định nghĩa

góc giữa hai mặt phẳng) và bằng . Vậy .

Xét tam giác  có .

.

Câu 30. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật có , ,  vuông góc

với đáy, khoảng cách từ  đến  bằng . Tính thể tích khối chóp theo .

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải
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Kẻ  .

Ta có    .

Từ ,  ta có   .

Trong  ta có    .

Vậy thể tích khối chóp  là   .

Câu 31. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật với , , tam giác

 nhọn và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết hai mặt phẳng ,  tạo

với nhau góc  thỏa mãn  và cạnh . Thể tích khối  bằng:

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

. Kẻ  vuông góc với  tại .

Ta có: , , .
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 .

.

 .

 .

Vậy .

Câu 32. Cho hình chóp  có đáy  là hình thoi tâm  cạnh , góc ,

 và . Khi đó thể tích của khối chóp là

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Theo giả thiết   là hình thoi tâm   cạnh  , góc   nên  ;   đều suy ra

, , .

Ta có ;  với  suy ra

.

Câu 33. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại  và có . Mặt bên

là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng . Tính thể tích của khối khóp

.

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải
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Gọi  là trung điểm của đoạn . Vì  là tam giác đều nên .

 theo giao tuyến .

.

 vuông tại  có 

.

 là tam giác đều .

.

Câu 34. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh , hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng

 trùng với trung điểm cạnh , cạnh bên  hợp với đáy một góc . Tính theo  thể tích  của

khối chóp .

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Gọi  là trung điểm của    là hình chiếu vuông góc của 

trên .

.

vuông tại  .

vuông tại  

.

Câu 35. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông cân tại , , . Biết góc

giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng . Thể tích khối chóp  bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
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Lời giải

 

Từ  kẻ  tại .

Ta có .

Lại có .

Từ đó suy ra .

Tam giác  vuông cân tại  nên .

Xét  vuông tại .

Xét  vuông tại .

Diện tích tam giác  là .

Thể tích khối chóp  là .

Câu 36. Cho hình chóp tứ giác đều  có cạnh đáy bằng . Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng

 bằng . Thể tích của khối chóp  bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Gọi  là giao điểm hai đường chéo của hình vuông . Suy ra .

Gọi  là trung điểm của . Từ  kẻ  tại .

Ta có .

Lại có .
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Suy ra .

Ta có .

Xét  vuông tại .

Xét  vuông tại .

Diện tích hình vuông .

Thể tích khối chóp .

Câu 37. Cho hình chóp  có đáy  là  tam giác đều,  cạnh bên  vuông góc với  mặt  đáy và

, góc giữa  mặt phẳng  bằng (tham khảo hình bên). Thể tích khối chóp bằng

     A.      B.      C.      *D. 
Lời giải
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Gọi là trung điểm của 

Do tam giác  đều nên 

Kẻ 

Ta có 

Suy ra vuông cân tại 

Ta c 

Suy ra 

Vậy 

Câu 38. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh . Cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng đáy,

cạnh bên  tạo với mặt phẳng  một góc . Thể tích của khối chóp đó bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải
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Vì  và  nên . Từ đó 

Trong tam giác , ta có 

Vậy thể tích khối chóp là 

Câu 39. Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật với , . Cạnh bên SA

vuông góc với đáy và đường thẳng  tạo với mặt phẳng  một góc . Thể tích khối

chóp  bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Vì  nên , do  nên . Ta có  là hình chiếu

vuông góc của lên mặt phẳng ( ), do đó góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng

 là góc . Trong tam giác , ta có .

Trong tam giác , ta có .

Vậy .
----HẾT---
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